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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 

I . THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

 

1. Thư ngỏ 

 

Công ty Thép Cao Kim  Kính Gửi Lời Chào Trân Trọng Nhất Tới 

Quý Khách Hàng. Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị đi tiên phong 

trong lĩnh vực cung cấp vật tư xây dựng tại khu vực miền nam. 

Sản phẩm cung cấp ra thị trường bao gồm: Thép Xây Dựng, Thép 

Hộp Mạ Kẽm, Tôn Xà Gồ, Lưới B40, Lưới Thép Hàn… 

Thép Cao Kim với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp 

sản phẩm thép. Chúng tôi có hệ thống kho bãi và văn phòng đại diện 

rãi khắp các quận huyện cửa ngõ Việt Nam . Giúp thuận tiện trong 

việc tiếp cận thị trường, giao hàng nhanh, kịp tiến độ thi công. 

 

Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp , thái độ thân thiện , nhiết 

huyết với công việc . Chúng tôi hướng đến chất lượng dịch vụ tốt nhất 

cho khách hàng . Ngoài ra khách hàng mua hàng tại Cao Kim , có rất 

nhiều hậu mãi có giá trị . 

Là đơn vị cung cấp sản phẩm thép xây dựng , thép hộp mạ kẽm , tôn , 

lưới 40, lưới thép hàn hàng đầu tại miền nam . Chúng tôi cung cấp sản 

phẩm chất lượng , không ngừng xây dựng thương hiệu uy tín trên thị 

trường . 

“Đồng hành cùng khách hàng là sự phát triển của chúng tôi” Là câu 

triết lý mà Thép Cao Kim  luôn hướng đến . Với mong muốn đem lại 

sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết , sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng là hàng chính hãng , chất lượng . Đảm bảo 

quá trình nghiệm thu tại công trình . 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách , chân thành cảm ơn ! 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

2.Thông tin công ty  

 

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP CAO KIM 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

3. Giấy phép kinh doanh 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 

4.Giấy chứng nhận đại lý cấp 1 của Hòa Phát 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

II. DANH MỤC SẢN PHẨM 

1. Lĩnh  vực kinh doanh 

 

Công ty TNHH Sắt Thép Cao Kim hiện đang cung cấp ra thị 

trường những mặt hàng  của các thương hiệu sau:  

 

 Thép xây dựng: Hòa Phát,  Vina kyoei, Pomina, Việt 

Mỹ, Tungho, Miền Nam …. 

 

 Thép  hình: U, I, V, H của  Posco, An Khánh, Á 

Châu,…. 

 

 Thép hộp : hộp đen và hộp mạ kẽm của Hòa Phát , 

Sendo,…. 

 

Ngoài ra bên công ty chúng tôi còn có những sản phẩm về tôn 

và xà gồ
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 

2. Sản Phẩm 

 Thép cuộn : Sắt thép cuộn hay còn gọi là thép cuộn xây 

dựng, loại thép có dạng dây thép cuộn tròn, bề mặt thép 

thường trơn nhẵn hoặc có gân với đường kính phổ biến: 

phi 6 (6 mm), phi 8 (8 mm), phi 10 (10 mm) được, được 

dùng phổ biến trong gia công kéo dây, xây dựng nhà ở, 

hầm, cầu đường, xây dựng gia công, công cụ dụng cụ. 
Thép cuộn xây dựng có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, 

đa dạng về độ dày đường kính (từ 6 đến 11 mm) nên được 

dùng với nhiều mục đích khác nhau, phổ biến nhất là trong 

các công trình xây dựng như: đổ bê tông, cốt thép cho các 

tòa nhà công nghiệp, dân dụng, các cao ốc, hay trong xây 

dựng cầu vượt, đường cao tốc và các công trình thủy 

điện,… 

 

 Thép thanh vằn: Thép cây gân hay còn gọi là thép thanh 

vằn xây dựng là loại thép chuyên dùng cho bê tông cốt 

thép cho công trình xây dựng, mặt ngoài thanh thép có 

gân, vằn, đường kính thép vằn từ 10 mm đến 55 mm. Thép 

cây gân ở dạng thanh (cây) có chiều dài tiêu chuẩn là 11,7 

mét hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 Thép hình H  - I:  

Thép hình chữ H là loại thép hình có mặt cắt ngang giống 

như hình chữ H in hoa, có kết cấu cân bằng nên có khả 

năng chịu lực tốt nhất trong các loại thép hình. Thép hình 

H thường được dùng trong kết cấu thông thường, kết cấu 

hàn hoặc kết cấu xây dựng như xây lắp nhà tiền chế, đóng 

tàu, cầu đường … 

Thép chữ I là loại thép hình có mặt cắt ngang giống chữ I, 

với kết cấu 2 cạnh ngang hẹp và phần nối giữa đầu chiếm 

tỉ trọng lớn. Thép hình chữ I có khả năng chịu lực cũng 

như độ đàn hồi tốt nên được sử dụng rộng rãi trong xây 

dựng nhà ở, kết cấu tiền chế, nhịp cầu … Cũng như những 

loại thép khác, người ta sử dụng mác thép để đánh giá chất 

lượng thép chữ I 

 

 

 Thép hình U: Thép hình u với ưu điểm vượt trội về khả 

năng chịu lực, chịu nhiệt dưới tác động cực mạnh, khả 

năng chống trọi tốt dưới sự khắc nhiệt của thời tiết Việt 

Nam. Thép hình chữ u còn được dùng làm khung nhà 

xưởng, xây dựng nhà tiền chế. Làm dầm cầu trục, bàn cân. 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 

 Thép hộp đen -  mạ kẽm: Nguyên liệu chính để tạo 

nên thép hộp là thép và kết hợp với cacbon theo tỉ lệ để tăng 

độ bền, tính chịu lực của sản phẩm – loại này gọi là thép 

hộp đen. Đồng thời, để tăng tính bền và chống ăn mòn cho 

lớp thép bên trong, người ta mạ một lớp kẽm trên bề mặt 

thép hộp, loại này gọi là thép hộp mạ kẽm. 

 Thép  V : là loại thép hình được ứng dụng nhiều trong 

ngành công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu và 

một số những ngành công nghiệp nặng, nhẹ. Thép hình V 

còn có tên gọi khác là thép L hoặc thép góc V. Đây là 

loại thép hình được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến và 

hiện đại, với tiêu chuẩn chất lượng cao của thế giới, sử 

dụng trong những công trình có tầm cỡ và quan trọng 

 Tôn lạnh (hay còn gọi là Tôn mạ nhôm kẽm) là một loại 

thép cán mỏng đã được trải qua quá trình mạ hợp kim 

nhôm kẽm với tỷ lệ thông thường là 55% Nhôm, 43.5% 

Kẽm và 1.5% Silicon. Nhờ vào lớp mạ hợp kim nhôm 

kẽm, tôn lạnh có khả năng chống chịu sự ăn mòn và những 

hư hại do tác động của môi trường rất cao. Kiểm 

nghiệm thực tế cho thấy tôn mạ nhôm kẽm có độ bền 

chống ăn mòn, chống han rỉ cao gấp 4 lần so với tôn mạ 

kẽm trong cùng điều kiện. 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

 Thép tấm : là loại thép thường dùng trong ngành công 

nghiệp đóng tàu, kết cấu công trình, các ngành xây dựng 

dân dụng, bồn chứa xăng dàu, làm tủ điện. Ưu điểm thép 

tấm mang lại là có khả năng chịu lực tốt, bền bỉ và cứng. 

Giúp trong quá trình thi công hoặc di chuyển không bị 

cong vênh, mất dáng của thép. 

 Xà Gồ : Xà gồ hay còn gọi là đòn tay, là loại sản phẩm xây 

dựng được dùng làm cấu trúc ngang của mái nhà, thường 

có dạng máng rãnh hoặc hình chữ W. Vai trò chính của xà 

gồ là chịu tải của tầng mái và các loại vật liệu phủ lên trên 

như tôn, ngói,… Sức nặng của mái nhà đè lên khung xà gồ 

là rất lớn, nên yêu cầu sự chắc chắn và độ chịu lực cao. 

 Cừ larsen (tiếng anh là Larssen sheet): hay còn được gọi 

là cừ ván thép có các hình dạng như U, V, W. Được tạo 

với chất liệu thép đặc, trọng lượng nhẹ, khả năng chịu lực 

tốt nên được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng. Cọc cừ 

larsen được thiết kế có các khớp nối với nhau  tạo nên một 

mối vô cùng vững chắc nên nó được ứng dụng nhiều cho 

việc chắn nước, chắn đất trong công tác xử lý nền móng. 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP XÂY DỰNG – CONSTRUCTION STEEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 

Standard 

Mác thép 

Grade 

Giới hạn 

chảy 

Yield 

strength 

(N/mm2) 

Giới hạn 
bền 

Tensile 

strength 

(N/mm2) 

Độ giãn dài 

Elongation (%) 

Khả năng uốn/ Bendable 

Góc uốn 

Bend angle 

Bán kính gối uốn 

Inside radius 

JIS G 3505 

SWRM 

10 

     

SWRM 

20 

     

JIS G 3212 SR295 295 min 440-600 18 min (d>25mm) 

20 min (d<25mm) 

1800 1.5d (d'16) 

2d (d>16) 

SD 295A 295 min 440-600 16 min (d>25mm) 

  18 min (d<25mm) 

180 1.5d (dÉ16) 

2d (d>16) 

SD 390 390-510 560 min 16 min (d<25mm) 

18 min (d>25mm) 

180' 2.5d 

SD490 490-625 620 min 12 min (d<25mm) 

14 min (d>25mm) 

18th 2.5d (dQ5) 

3d (d>25) 

JIS G 3112:2004 SS400 235 min 400-510 21 min 180' 1.5d 

ASTM 

A615/A615M 

05a 

GR40 280 min 420 min 11 min (d=10) 

12 min (d>10) 

180 1.75d (d<10) 

2.5d (d>16) 

GR 60 420 min 620        9 min (d<19) 

    8 min (19<d<25) 

      7 min (d>25) 

 

180 1.75d (d<16) 

2.5d (16<d<25)— 3.5d (d>25) 

 

Đường kính 

danh nghĩa 

Nominal dia 

Thép cuộn 

Wire rod 

6 8 10 

 

           

Thép vằn 

D — bar 

  10 12 14 16 18 20   28 32 36 40 

Thép tròn R -bar   10 12 14  18 20 22 25 28 32   

Tiết diện danh nghïa  

Section area (mm2) 

28.27 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 490.9 615.8 804.2 962.1 1256.6 

Đơn trọng 

Unit mass (kg/m) 

0.222 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58 2 2.47 2.98 3.85 4.83 6,31 7.55 9.86 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP HÌNH H - H BEAM 
 Tiêu chuẩn — Mác thép / Standard — Grade: JIS — G3101 —

G3192 — SS400  

 Kích thước và đặc tính kỹ thuật/ Dimension & Specifications: 

 

H (mm) B (mm) Tl (mm) T2 (mm) L(m) W (kg/m) 

100 100 6 8 6/12 17.2 

125 125 6.5 9 6/12 23.8 

148 100 6 9 6/12 21.1 

150 150 7 10 6/12 31.5 

175 175 7.5 11 6/12 40.4 

194 150 6 9 6/12 30.6 

200 200 8 12 6/12 49.9 

        244 175 7 11 6/12 44.1 

250 250 9        14 6/12 72.4 

294 200 8 12 6/12 56.8 

298 201 9 14 6/12 65.4 

300 300 10 15 6/12 94 

340 250 9 14 6/12 79.7 

350 350 12 19 6/12 135 

390 300 10 16 6/12 107 

400 400 13 21 6/12 172 

440 300 11 18 6/12 124 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP HÌNH I - I BEAM 

 Tiêu chuẩn — Mác thép / Standard — Grade: JIS — G3101 — G3192 — SS400  

Kích thước & đặc tính kÿ thuât / Dimension & Specifications: 

 

I-BEAM

H (mm) B (mm) TI (mm) T2 (mm) L(m) W (kg/m) 

150 75 5 7 6/12 14 

198 99 4.5 7 6/12 18.2 

200 100 5.5 8 6/12 21.3 

248 124 5 8 6/12 25.7 

250 125 6 9 6/12 29.6 

298 149 5.5 8 6/12 32 

300 150 6.5 9 6/12 36.7 

346 174 6 9 6/12 41.4 

350 175 7 11 6/12 49.6 

396 199 7 11 6/12 56.6 

400 200 8 13 6/12 66.0 

446 199 8 12 6/12 66.2 

450 200 9 14 6/12 76 

482 300 11 15 6/12 114 

488 300 11 18 6/12 128 

496 199 9 14 6/12 79.5 

500 200 10 16 6/12 89.6 

582 300 12 17 6/12 137 

588 300 12 20 6/12 151 

600 200 11 17 6/12 106 

692 300 13 20 6/12 163 

700 300 13 24 6/12 185 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP GÓC V - EQUAL STEEL ANGLE 
 Tiêu chuẩn — Mác thép / Standard — Grade: JIS— G3101 — 

G3192 — SS400  

 Kích thước & Ðặc tính kÿ thuât / Dimension & Specifications: 

 

 

 

 

 
   

A (mm) B (mm) R (mm) L (m) 

 

W (kg/m) 

25 25 2.3 6 5.2 

25 25 2.5 6 5.55 

30 30 2.5 6 6.69 

40 40 2.8 6 9.93 

40 40 3.8 6 17.76 

40 40 5 6 17.9 

50 50 3 6 13.42 

50 50 3.8 6 16.41 

50 50 4.5 6 20.13 

50 50 5 6 21.79 

50 50 6 6 26.75 

60 60 4 6 21.5 

60 60 4.8 6 26.03 

60 60 5.5 6 29.6 

63 63 4 6 23.5 

63 63 4.8 6 27.77 

63 63 6 6 32.83 

65 65 5 6 27.7 

65 65 6 6 33.86 

70 70 6 6 36.58 

70 70 7 6 42.22 

75 75 6 6 39.35 

75 75 8 6 52.41 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP GÓC U - U BEAMS STEEL 
 Tiêu chuẩn— Mác thép / Standard — Grade: JIS — G3101 — 

G3192 — SS400 

 Kích thước & Ðặc tính kỹ thuât/ Dimension & Specifications: 

H (mm) B (mm) tl (mm) L(m) W (kg/m) 

50 32 4,4 6 4,48 

60 36 4,4 6 5,90 

80 40 4,5 6 7,05 

100 46 4,5 6 8,59 

120 52 4,8 6 10,48 

140 58 4,9 6 12,30 

150 75 6,5 6 18,60 

160 64 5 6 14,20 

180 68 6 12 18.16 

180 68 6.5 12 18.4 

180 75 5,1 12 17.4 

200 73 6 12 21.30 

200 73 7 12 23,70 

200 76 5,2 12 18,40 

200 80 7,5 12 24,60 

240 90 6,5 12 24 

250 90 9 12 34,60 

250 78 6.8 12 25,50 

280 85 9,9 12 34,81 

300 90 9 12 38,10 

300 88 7 12 34.6 

300 90 12 12 48.6 

380 100 10.5 12 54.5 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP ỐNG ÐEN HÀNG – MẠ KẼM 

BLACK SEAM PIPE - HOT DIP GAVANIZED PIPE 
 Tiêu chuẩn— Mác thép / Standard - Grade: TCVN 3783-83, ASTM-A53, JlS-3302, BS 1387 – 

1985 

  Kích  thước & Ðặc tính kỹ thuât / Dimension & Specifications: 

mailto:thepcaokim@gmail.com


    CÔNG TY TNHH SẮT THÉP CAO KIM 

      MST: 0317222932 

      Điện thoại: 0988875728 – 0904134739 

      Email: thepcaokim@gmail.com 

     Địa chỉ:506/11/77 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận12, TP.HCM 

 

 

 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

THÉP HỘP ĐEN – MẠ KẼM / BLACK - 

GAVANIZED TUBE 
 Tiêu chuẩn— Mác thép  / Standard - Grade: TCVN 3783-84, ASTM-A500, JIS-

3302, BS 1387 - 1985  

 Kích  thước & Ðặc tính kỹ  thuât / Dimension & Specifications: 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

III. DỰ Á N CAO KIM CẤP T HÉP  
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
 

CÔNG TRÌNH JIFA 2 

Địa điểm : Tây Ninh 
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
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 CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM  
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